
SỞ CÔNG THƯƠNG ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM  

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

Số:        /XTTM-NVTH 

V/v mời tham gia Chương trình 

cấp quốc gia về Xúc tiến  

thương mại năm 2024. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày   08  tháng  3  năm 2024 

 

 

 

Kính gửi - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch; Trung 

tâm Xúc tiến thương mại; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư; 

Trung tâm khuyến công và XTTM các tỉnh, thành phố; 

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. 

 

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ 

trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3444/QĐ-BCT ngày 

31/12/2023, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Điện Biên tổ chức Hội chợ Công 

Thương khu vực Tây Bắc – Điện Biên 2024. Cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu:  

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các 

hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại có cơ hội tiếp cận thị trường, tổ 

chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu và bày bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

chất lượng cao; các đặc sản, sản vật đặc trưng tiêu biểu của các địa phương, 

nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, kết nối giao thương với các tỉnh 

trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. 

2. Quy mô: Dự kiến khoảng 300 gian hàng tiêu chuẩn với 145 đơn vị 

tham gia (tối thiểu 200 gian hàng và 100 doanh nghiệp). 

3. Thời gian: Dự kiến 07 ngày, từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2024. 

4. Địa điểm: Quảng trường 7/5, Đường Võ Nguyên Giáp, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

5. Ngành hàng: Thương mại tổng hợp (Sản phẩm cơ khí chế tạo, máy 

móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; thiết bị văn phòng, đồ 

điện, điện tử, điện lạnh; Hàng tiêu dùng và đồ gia dụng; Hàng thủ công mỹ 

nghệ, sản phẩm làng nghề; Sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu; Nông - lâm - thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến; Hàng may 

mặc, thời trang; ẩm thực...) 

6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, 

các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập hợp 

pháp theo quy định của pháp luật hiện hành. Các tổ chức không thuộc đối tượng 

trên không nhận được hỗ trợ. 



7. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Các doanh nghiệp có năng lực 

sản xuất kinh doanh; Các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, sản phẩm có bao 

bì, mẫu mã đẹp và chất lượng cao; Các doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu. 

8. Chi phí: 

- Giá gian hàng tiêu chuẩn dự kiến: 6.980.000 đồng/gian. 

- Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa 50% 

giá dự toán được duyệt và không vượt quá 10.000.000 đồng/đơn vị). 

- Chi phí đơn vị tham gia đóng góp: 3.490.000 đồng/gian (đã bao gồm 

thuế) và tự túc các chi phí như: vận chuyển, đi lại, ăn, nghỉ.... 

9. Các nghĩa vụ khi tham gia chương trình: 

Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, nghĩa vụ về tài chính 

và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và quy định của Ban tổ chức. 

Niêm yết giá bán và bán các sản phẩm, hàng hóa có giá bằng hoặc thấp 

hơn giá bán của sản phẩm hàng hóa cùng loại trên thị trường tại thời điểm 

(khuyến khích các doanh nghiệp tham gia thực hiện các chương trình khuyến 

mại khi tham gia Hội chợ). 

10. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình: 

- Bản đăng ký tham gia Hội chợ; (theo mẫu) 

- Hợp đồng tham gia Hội chợ; (theo mẫu) 

- Biên bản bàn giao gian hàng; (theo mẫu).  

11. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 05/4/2024, ưu tiên đơn vị 

doanh nghiệp đăng ký sớm. 

Kính mời các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội chợ.  

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về: 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Tổ 4,  P. Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0215.3926.186 ; Email: ttxttmdienbien@gmail.com  

Người liên hệ: đ/c Bùi Văn Nam – Phó Giám đốc (DĐ: 088.859.1222)./. 

Tài liệu gửi kèm công văn: Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Xúc tiến thương mại (b/c); 

- Sở Công Thương (b/c); 

- Ban Biên tập Website SCT; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Huy Đông 



CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2024 

HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG KHU VỰC TÂY BẮC – ĐIỆN BIÊN 2024 

 

Thời gian: Từ ngày 19/4/2024 - 25/4/2024. 

Địa điểm: Quảng trường 7/5, Đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên.  

Địa chỉ: Tổ 4, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0818 854 231 

Người liên hệ: Ông Nguyễn Trung Thành 

Email: ttxttmdienbien@gmail.com    

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI CHỢ 
 

Tên đơn vị: .......................................................................................................... 

- Địa chỉ: .............................................................................................................. 

- Mã số thuế: …........................….…….. Điện thoại: ……...........…………….. 

- Email: ………………………………………………........................................ 

- Người đại diện:…………………….........  Chức vụ: ……........................…… 

- Người liên hệ: …………………….........Điện thoại: ……........................…… 

- Loại hình đơn vị: 

  □ Tổ chức XTTM     □ Doanh nghiệp                               □ HTX              

          Sau khi nghiên cứu, xem xét nội dung chương trình “Hội chợ Công 

Thương khu vực Tây Bắc – Điện Biên 2024”, chúng tôi xin đăng ký tham gia 

hội chợ như sau: 

1. Sản phẩm trưng bày:……………………………………………….. 

2. Số lượng gian hàng đăng ký:………….gian. 

3. Đơn vị hoàn thiện và cung cấp đầy đủ hồ sơ như sau: 

(a) Bản đăng ký tham gia Hội chợ; (theo mẫu) 

(b) Hợp đồng tham gia Hội chợ; (theo mẫu) 

(c) Biên bản bàn giao gian hàng; (theo mẫu).  

4. Trách nhiệm của đơn vị tham gia: 

a. Trưng bày sản phẩm đúng theo hạng mục đã đăng ký, cam kết trưng 

bày hàng hóa có chất lượng, được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường; xuất 

xứ rõ ràng và chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc hàng hóa của đơn vị. 



b. Vị trí gian hàng sẽ được ban tổ chức sắp xếp khi nhận được bản đăng 

ký và thông báo với doanh nghiệp, đơn vị trước khi ký hợp đồng. 

c. Doanh nghiệp phải hoàn thiện trưng bày sản phẩm và trang trí 01 ngày 

trước khi diễn ra khai mạc, đảm bảo trưng bày sản phẩm từ 8h00 đến 22h00 

cùng ngày từ ngày khai mạc đến ngày bế mạc hội chợ và dọn hàng hóa sau khi 

bế mạc hội chợ.  

d. Doanh nghiệp không được trưng bày sản phẩm, vật dụng lấn chiếm ra 

ngoài khu vực gian hàng tiêu chuẩn và lối đi chung./. 

 

 

 

…………………, ngày ....... tháng ..... năm 2024 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GỬI THƯ MỜI 

STT DANH SÁCH TRUNG TÂM KC VÀ XTTM CÁC TỈNH  

1.  

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang 

Số 2A, đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

2.  

Trung Tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn 

Số 34, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

3.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Hậu Giang 

số 9/2, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

4.  

Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại Bạc Liêu 

Lầu 2 Sở Công Thương, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP. Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

5.  
Trung tâm Khuyến công và XTTM Bến Tre 

Số 77 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

6.  
Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Định 

Số 93, đường Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

7.  
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bình Thuận 

Số 24, Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 

8.  
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp Cà Mau 

Số 02, đường Hùng Vương, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

9.  

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Thành 

phố Cần Thơ 

Số 108A, phường Lê Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

10.  

Trung tâm Xúc tiến đàu tư, thương mại  và PTCN Bình Dương 

Số 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. 

Bình Dương 

11.  
Trung tâm Xúc tiến thương mại Đắk Lắk 

Số 49 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk 



12.  
Trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai 

2 Đường Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai 

13.  

Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư Đồng Tháp 

Số 01, Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

14.  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai 

Tầng 8 – Trụ Sở Liên Cơ Quan, 17 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

15.  

Trung tâm khuyến công - xúc tiến công thương Hà Giang 

Số 68, đường Lê Quý Đôn, tổ 6, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, 

Tỉnh Hà Giang 

16.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam 

Đường Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

17.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh 

Số 2, Đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

18.  
Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương 

39 Đại lộ Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

19.  

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch Hải Phòng 

Số 18, Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải 

Phòng 

20.  

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hoà Bình 

Số 101 đường Mạc Đĩnh Chi, tổ 24, phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

21.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hưng Yên 

Đường Quảng Trường, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

22.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa 

Số 40 Trần Quý Cáp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

23.  

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang 

222-224 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên 

Giang 



24.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Kon Tum 

Số 494, Trần Phú, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum 

25.  

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lai Châu 

Tầng 4, toà nhà số 1, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, TP. Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu 

26.  
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng 

02-04 Trần Quốc Toản, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

27.  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lào Cai 

Trung tâm hội chợ triển lãm Kim Thành, khu thương mại Công nghiệp 

Kim Thành, TP. Lào Cai 

28.  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Long An 

Tầng 5, khối nhà cơ quan 4, khu trung tâm chính trị hành chính, đường 

Song Hành, quốc lộ 1A, phường 6,TP. Long An 

29.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Nam Định 

31 Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định 

30.  
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại  và Du lịch Nghệ An 

Số 16, Trường Thi, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An 

31.  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại  và PT cụm công 

nghiệp Ninh Bình 

Số 03, đường Đinh Tất Miễn, phố 10, Phường Đông Thành, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 

32.  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận 

Đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận 

33.  
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và Du lịch Phú Thọ 

2197 Hùng Vương, Tp.Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

34.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình 

số 59, Trần Nguyên Hãn, TP. Đồng Hới, Quảng Bình 

35.  

Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại  và QL cửa khẩu 

Quảng Nam 

248 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 



36.  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và TK năng lượng 

Phú Yên 

Số 78, đường Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

37.  
Trung tâm Khuyến công và XTTM Quảng Ngãi 

58-60 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

38.  
Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh 

Cầu 1, phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

39.  
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Trị 

Số 45, đường Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

40.  
Trung tâm Xúc tiến thương mại Sóc Trăng 

Số 14, Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 

41.  
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La 

Đường Trường Chinh, phường Quyết Thắng, tỉnh Sơn La 

42.  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tây Ninh 

Số 3, hẻm 3, Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

43.  
Trung tâm Xúc tiến thương mại Thái Bình 

Số 144, Lê Lợi, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

44.  

Trung tâm Xúc tiến thương mại Thái Nguyên 

336/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

45.  
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và DL Thanh Hoá 

Số 41, Đại lộ Lê Lợi, Phường Nam Sơn, TP. Thanh Hoá 

46.  
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thừa Thiên Huế 

Số 2 Tôn Đức Thắng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

47.  
Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Tiền Giang 

Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa., P. 2, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

48.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh 

Số 04, Nguyễn Thái Học, phường 1, TP. Trà Vinh 



49.  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tuyên Quang 

Số 302, Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, 

Tỉnh Tuyên Quang 

50.  

Trung tâm Xúc tiến thương mại Vĩnh Long 

Số 61, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 

Long 

51.  
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại Vĩnh Phúc 

P.Khai Quang, Tp.Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

52.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Yên Bái 

Số 107A, đường Hoà Bình, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

53.  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng 

Số 9, cách mạng tháng Tám, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ,TP. Đà 

Nẵng 

54.  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang 

Tầng 5, toà nhà liên đơn vị sự nghiệp, đường Quách Nhẫn, phường Ngô 

Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

55.  
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và DL Bắc Ninh 

Số 06, đường Lý Thái Tổ, Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

56.  
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh 

51 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Cao, Quận 1, TP. HCM 

57.  
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, DL Hà Nội 

Số 10, phố Trịnh Hoài Đức, Q. Đống Đa , TP. Hà Nội 

58.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Đắk Nông 

Khu hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

59.  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn 

Số 211, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

60.  
Trung tâm Khuyến công và XTTM Cao Bằng 

Tổ 21, phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng 

61.  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và DL tỉnh Bình Phước 



Số 818 Phú Riềng Đô, P. tân Xuân, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

62.  

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại  và DL tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Số 33, đường Huỳnh văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

63.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang 

35 Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

64.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Kạn 

Số 34, đường Trường Chinh, TX. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

65.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hậu 

Giang 

Khu 406, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 5, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 

66.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bạc Liêu 

Đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

67.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre 

71 Nguyễn Huệ, P1, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

68.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình 

Định 

Tầng 2, số 731, Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

69.  

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận 

T32 Khu dân cư TT Thương mại Bắc Phan Thiết, P.Phú Thủy, TP. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận 

70.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau 

Số 03-05 Lý Bôn, P4, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

71.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cần Thơ 

19-21 Lý Thự Trọng, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

72.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình 

Dương 

Số 185, Đại lộ Bình Dương, P.Phú Thọ, TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 



Dương 

73.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk 

Số 49, Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

74.  

Trung tâm Khuyến công và PTCN Đồng Nai 

165A đường Cách Mạng Tháng 8, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

75.  
Trung tâm Khuyến công Đồng Tháp 

Số 21, đường Lý Thường Kiệt, P1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

76.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến công thương Hà Giang 

Số 103 Trần Hưng Đạo, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

77.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Tĩnh 

Số 02, đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

78.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải 

Dương 

Số 05 đường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

79.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải 

Phòng 

Số 104 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng 

80.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hoà Bình 

Sô 227B, đường Đà Giang, tổ 16,  P.Phương Lâm, TP. Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

81.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Kiên 

Giang 

Số 840 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

82.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Kon Tum 

Số 123B Trần Phú, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

83.  
Trung tâm Khuyến công Lâm Đồng 

Số 27, đường Hoàng Diệu, P5, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

84.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Long An 

Số 5 Nguyễn Huệ, P1, TP. Tân An, tỉnh Long An 



85.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nam 

Định 

Số 31, đường Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định 

86.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An 

Số 70 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 

87.  

Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng Phú Thọ 

Số 2197 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ 

88.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng 

Nam 

Số 248 đường Phan Chu Trinh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

89.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng 

Ninh 

Cầu 1, Cao Xanh, TP.  

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

90.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sóc 

Trăng 

Số 212 Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

91.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La 

Tô 8, đường Két Nước, phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 

92.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tây Ninh 

281 Cách mạng tháng 8, phường 2, TX. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

93.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái 

Bình 

Số 126 Lê Lợi, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

94.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái 

Nguyên 

Số 4, đường Cách Mạng Tháng 8, P Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

95.  Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hoá 

Tầng 5 trụ sở làm việc của Sở Công Thương, Khu đô thị mới Đông 



Hương.., số 45 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

96.  
Trung tâm Khuyến công Thừa Thiên Huế 

Số 2 Tôn Đức Thắng, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

97.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tiền 

Giang 

Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

98.  
Trung tâm Khuyến công và Phát triển công nghiệp Trà Vinh 

Số 6 Nguyễn Thái Học, P1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

99.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh 

Long 

Số 2A đường Hùng Vương, P1, TX. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

100.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh 

Phúc 

Cầu Oai, khu Vĩnh Thịnh 5, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

101.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Yên Bái 

Số 887, đường Điện Biên, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

102.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc 

Giang 

Số 01 đường Đàm Thuận Huy, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

103.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh 

Số 10, đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

104.  

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp Tp. Hồ Chí 

Minh 

Số 163 Hai Bà Trưng, P6, Q3, TPHCM 

105.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội 

Số 176 Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

106.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk 

Nông 

Tô Hiến Thành, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 

107.  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cao Bằng 



Tổ 23, phường Sông Bằng, TX. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

108.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình 

Phước 

Đường Hùng Vương, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

109.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Số 08 Trần Hưng Đạo, phường 1,  TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

110.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Điện Biên 

Tổ 4, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

111.  
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại lai Châu 

Phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

112.  

Trung tâm Khuyến công tỉnh Quảng Trị 

Đường Hùng Vương (khu đô thị Nam Đông Hà), phường Đông 

Lương, TP. Quảng Trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GỬI THƯ MỜI HỘI CHỢ CÔNG 

THƯƠNG KHU VỰC TÂY BẮC - ĐIỆN BIÊN 2024 

 

STT TÊN ĐƠN VỊ, ĐỊA CHỈ 

A DOANH NGHIỆP TRONG TỈNH 

1.  Bưu điện tỉnh Điện Biên 

Đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh ,TP. Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên. 

2.  Trung tâm kinh doanh VNPT- Điện Biên 

Tổ dân phố 10,  p. Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

3.  Trung tâm phát hành sách tỉnh Điện Biên 

Tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

4.  Chi nhánh Viettel Điện Biên – Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội 

SN 176, tổ 9, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ - Điện Biên 

5.  Mobifone - Điện Biên 

SN 716, Tổ 2, đường Võ Nguyên Giáp, P.Tân Thanh, TP. Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

6.  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên 

Tổ 6, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

7.  HTX thủ công  mỹ nghệ Anh Minh 

Số nhà 10, Tổ dân phố 5, Phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

8.  HTX Dệt thổ cẩm Lào bản Na Sang 2 

Bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

9.  HTX tổ hợp Na Sang 1 

Na Sang 1, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

10.  HTX Thêu dệt thổ cẩm Bản Mển  

Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

11.  Công Ty TNHH Nông Sản Hoàng Phát Điện Biên Phủ 

SN 353, TDP 23, phường Tân Thanh, 

thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên 

12.  Công ty TNHHTM&DV Loan Nhẹ Điện Biên 
SN 76, tổ 24, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 



13.  Công ty TNHH 565 Điện Biên 

Số nhà 565, Quốc lộ 12 (Hầm Đờ Cát đi C4), Phường Nam Thanh, TP. 

Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên 

14.  Công ty TNHH cà phê Hải An 

Tổ 6, TT.Mường Ẳng, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điên Biên 

15.  Công ty TNHH cà phê Đại Bách Mường Ảng 

Bản Co Hăm, xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng 

16.  Công ty TNHH một thành viên Giáo dục đào tạo 

Quốc tế Việt – Mỹ chi nhánh Điện Biên 

SN 27, TDP 4, phường Nam Thanh,TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên 

17.  CÔNG TY CỔ PHẦN MACADAMIA TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Tố nhà 756, Tổ dân phố 2, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

18.  Công ty TNHH Hương Linh 

Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên 

19.  Hợp tác xã Ong mật Điện Biên 

Đội 10, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

20.  HTX M’Then 

Số 93, tổ 13, phường Mường Thanh,TP. Điện Biên phủ, tỉnh Điện 

Biên 

21.  Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và khoáng sản Đại Sơn 

Số 10,  tổ dân phố 5, phường Thanh Trường ,TP. Điện Biên phủ, tỉnh 

Điện Biên 

22.  Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Quang Hà Điện 

Biên 

Số 657 tổ 9 phường Tân Thanh, 

TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên 

23.  Công ty TNHH thực phẩm SAFE GREEN 

Đường Võ Nguyên Giáp, tổ 1, P. Tân Thanh, 

TP. Điện Biên phủ,T. ĐB 

24.  Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Sinh Thái Điện Biên 

Tổ 2, xã Thanh Minh, 

Tp.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

25.  Công ty TNHH giống Nông nghiệp Trường Hương Điện Biên 

Bản Mé, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 



26.  Công ty TNHH Trà Phan Nhất 

Tổ 7, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

27.  Công ty cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên 

Tổ 4, P.Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

28.  HTX dịch vụ tổng hợp Thanh Yên 

Đội 15, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

29.  HTX Hồng Phước 

Xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

30.  Cơ sở chế biến cà phê Hà Chung 

Tổ 10, TT Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 

31.  Công ty CP cà phê Hồng Kỳ Quốc Tế 

Khối Sơn Thủy, TT Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

32.  HTX Nông nghiệp Hoàng Tấm 

Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên 

33.  HTX nông nghiệp tổng hợp Noong Luống 

Thôn A1, Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

34.  Hợp tác xã Tâm Thiện 

Đội 12, thôn Tân Biên, Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

35.  HTX sản xuất chế biến kinh doanh nông sản Điện Biên 

Tổ 10, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

36.  HTX nuôi ong rừng Chà Nưa 

Pa Có, Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 

37.  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Dương Xanh Điện 

Biên 

Tổ 5, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

38.  Doanh nghiệp tư nhân Đức Thụy tỉnh Điện Biên 

Tổ 21, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

39.  HTX Nông sản sạch Tây Bắc 

Bản Lồng, Toả Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

40.  HTX Linh Nam 

Số 352, tổ dân phố 6, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên 

41.  HTX miến dong Lộc Biên 

Thôn Thanh Đông, Thanh Xương, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

42.  Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Diên Vĩ 



Tổ 10, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

43.  Công ty TNHH Trà Phan Nhất 

Tổ 7, P. Thanh Bình, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

44.  Cơ sở Đông trùng hạ thảo Huy Hùng 

Tổ 6, P. Him Lam, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

45.  Cơ sở kinh doanh Lò Thị Sương 

Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

46.  Cơ sở sản xuất kinh doanh Lò Thị Duyên 

Tổ 1, TT Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên 

47.  Công ty TNHH Sơn Hạnh 

Xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo (Khối Sơn Thủy, TT Tuần Giáo, 

huyện Tuần Giáo), tỉnh Điện Biên 

48.  Công ty Cổ phần Cao Su Điện Biên 

Đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

49.  Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng  Điện Biên 

Đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

50.  Công ty TNHH TM và DV Đại Dương Xanh, Điện Biên 

Tổ dân phố 5, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

51.  Doanh Nghiệp tư nhân Đức Thụy tỉnh Điện Biên 

Tổ 9, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

52.  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Lan tỉnh Điện Biên 

Đội 2,xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

53.  Công ty TNHH thương mại số 1 Điện Biên 

SN 154, Tổ 1, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

54.  Công ty TNHH Việt Mận 

Tổ 14, P.Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

55.  DN tư nhân TM&DV Đại Phát. 
Địa chỉ: SN 890, Tổ 4, P.Tân Thanh, 

TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

56.  Doanh nghiệp tư nhân Ngô Thanh Chi 

Tổ 4, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

57.  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cát lợiTổ 1, phường Thanh 

Bình, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

58.  Siêu thị Hoa Ba 

Tổ 1, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

59.  Công ty Cổ phần Xi Măng Điện Biên 

Tổ 4, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện 



Biên. 

60.  Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thuyết Minh 

SN 68, TDP 8, phường nam Thanh, 

thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên 

61.  Công ty cổ phần sách thiết bị trường học 

Tổ 8, phường Mường Thanh, TP. ĐiệnBiênPhủ, tỉnh Điện Biên 

62.  Công ty TNHH Café Điện Biên Phủ 

Số 90- Khối Tân Tiến- Thị Trấn Tuần Giáo – Huyện Tuần Giáo – tỉnh 

Điện Biên 

63.  Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Điện Biên 

Tổ 1, Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên 

64.  Cty TNHH KD & Lắp đặt thiết bị viễn thông Anh Minh 

Tổ 16-Phường Thanh Bình-TP.Điện Biên Phủ 

65.  Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 

Km 194 thị trấn Nông trường Mộc Châu - huyện Mộc Châu - Tỉnh 

Sơn la 

B DOANH NGHIỆP NGOÀI TỈNH 

1.  Công ty Cổ phần Pin Hà Nôi 

72 phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 

Anh Hải: 0912611968 

2.  Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông 

87/89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

3.  Công ty Cổ phần Thủy sản khu vực I 

Số 36, ngõ 61, Phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trưng Hà Nội 

4.  Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 

25/27 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

5.  Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế 

Lô 13, Khu Công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, 

TP Biên Hòa, Đồng Nai 

6.  Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu 

Thị trấn Nông trường Mộc Châu – 

Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La 

7.  Công ty TNHH một thành viên Hùng Thịnh Thành 

166 Lê Duẩn – TT Hồ Xá – Vĩnh Long  - Quảng Trị 

8.  Công ty TNHH Tín Thành ATC 

65 Lê Hoàn – Khu Bình Khánh 7 – P.Bình Khánh – Tp 



Long Xuyên, An Giang 

9.  CÔNG TY TNHH SÂM VINA 

09 Phan Châu Trinh – Tp Đà Nẵng 

10.  Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển DGGL 

85 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 

11.  Công ty TNHH MTV Từ Phong 

Cụm Công Nghiệp Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị 

12.  Cơ sở sản xuất Liên Giang 

01 Nguyễn Việt Xuân ,Thị Xã Quảng Trị 

13.  Công ty TNHH MTV IPP 

C30 Thành Thái, Phường 14 Quận 10 Tp Hồ Chí Minh 

14.  Công ty TNHH Lê Trung Thiên 

244/18A Dương Đình Hội, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 , 

TP Hồ Chí Minh 

15.  Sumi & Suki 

LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 

761 Trần Cao Vân – Quận Thanh Khê – Tp Đà  Nẵng 

16.  Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

Số 218, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, KDDT An Phú, P. An Khánh 

17.  Công ty cổ phần thiết bị và nội thất thiên vũ 

A25 Nơ 6 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

18.  Công ty TNHH Thương mại in và quảng cáo Hương Việt 

Số 2 ngõ 159, tổ 19, đường Pháo đài láng, 

phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

19.  Công ty TNHH quảng cáo và truyền thông An Bình 

Số 9B, ngõ 162, ngách 28, hẻm 20, 

Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

20.  Công ty TNHH kim khí Phúc Hưng 

Số 20, ngách 80/48 Hoàng Đạo Thành, 

phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

21.  Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kiến trúc và nội thất Hạ 

Long 

Tổ 1, khu 7, phường Cao Thắng, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

22.  Công ty TNHH In và thương mại Gia Định 

45/11 ngõ 230, phố Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

23.  Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Tuấn Phương 

Số 97, tổ 1B, phường Hùng Thắng, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

24.  Công ty TNHH in và quảng cáo Net Việt 

Số nhà 94, ngõ 219/19, phố Định Công Thượng, 



quận Hoàng Mai, Hà Nội 

25.  Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại tinh dầu Việt TQL 

Số 23, tổ 11, phường Thạch Bàn, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

26.  Công ty cổ phần BFCS 

Tầng 11, tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội 

27.  Công ty TNHH in và thương mại Vinh Thành 

Số 21A, tổ 6, tập thể in quân đội, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

28.  Công ty cổ phần đầu tư thương mại MORE LIGHT Việt Nam 

Tầng 3, tòa nhà 21T1 Hapulinco Complex, 

số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 

29.  Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu STS 

Khu trung tâm ô tô khách tổ 3 phường Văn Quán, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

30.  Công ty cổ phần phát triển Ong Miền núi 

Số 54, tổ 44, ngõ 211, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

31.  Công ty TNHH giải pháp và phát triển công nghệ Hải Nam 

Tổ 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội 

32.  Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyễn Lê 

Tổ 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 

33.  Công ty TNHH phát triển xuất nhập khẩu Toàn Cầu 

Số 35, ngõ 281 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

34.  Công ty TNHH sản xuất thương mại và du lịch Ngọc Nhật 

Thôn Minh Đức, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

35.  Công ty cổ phần Hoa Lan 

Khu công nghiệp Vĩnh Phúc, Văn Giang, Hưng Yên 

36.  Công ty TNHH cơ điện Hải Đăng 

Số 3, ngõ 12, Hồ Đắc Di, phường Nam Đình, quận Đống Đa, Hà Nội 

37.  Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mạnh Huyền 

Thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

38.  Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đức Lộc 

88 Chùa Võ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

39.  Công ty TNHH kinh doanh thương mại tổng hợp Thanh Long 

Số 24/5, Thanh Lãm, phường Phú Lãm, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

40.  Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Hải Anh 

Số 3, khu Bắc Sơn, Thị trấn Trúc Sơn, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

41.  Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hà Dung 

Số 95, Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, 



thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

42.  Công ty cổ phần Khoa học Sự Sống 

Số nhà 8, tổ 2, phường Tân Lập, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

43.  Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hương 

Cầu Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

44.  Công ty TNHH thương mại và kinh doanh dịch vụ Nam Phong 

Km 24, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

45.  Công ty cổ phần Facons Group 

Số 1A, ngách 25, ngõ 1, 

đường Văn Tiến Dũng, phường Phúc Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

46.  Công ty TNHH nhà máy CURCUMIN Bắc Hà 

Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

47.  Công ty cổ phần truyền thông Cánh Đồng Vàng 

Số 58, ngõ 389, đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

48.  Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thu Ngân 

Số 8, tổ 10, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

49.  Công ty cổ phần phát triển thương hiệu và truyền thông Hùng 

Vương 

Thôn Bãi Tháp, huyện Đan Phượng, 

thành phố Hà Nội 

50.  Công ty cổ phần quảng cáo Thiên Vũ 

A27, Nơ 6, Khu đô thị mới Định Công, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

51.  Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Tín An 

Số 47, tổ 18, ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

52.  Công ty cổ phần kỹ nghệ Lam Hà 

Số 86, ngõ 101, phố Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

53.  Công ty TNHH MTV sản xuất tinh dầu Bé Thơ 

Số 15, Xuân 68, phường Thuận Thành, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

54.  DNTN may mặc Hùng Luyến 

Làng Dịch vụ 2, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, 

thành phố Hà Nội 

55.  Công ty TNHH Mỹ Nghệ Thiên Lộc 

Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

56.  Công ty đầu tư và phát triển văn hóa Thăng Long 

23 Kiến Thiết, phường Đại La, phường Trương Định, 



quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

57.  Công ty Cp đầu tư và Xây dựng nhà Hà Nội 

Số nhà A28, TT9, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, 

quận Hà Đông, Hà Nội 

58.  Công ty TNHH chứng nhận TNV Việt Nam 

Số 516, tổ 2, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

59.  Công ty TNHH đầu tư và quản lý Vinalean 

24/6 Văn Quán, phường Văn Quán, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

60.  Công ty CP vật tư xây dựng Hải Minh Hưng 

A22, khu đấu giá Phú Lương, phường Phú Lương, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

61.  Công ty CP tư vấn kiến trúc xây dựng Việt Âu 

Số 55, ngách 72/1, ngõ 72 Nguyễn Trãi, 

phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

62.  Công ty TNHH thiết bị công nghệ sản xuất Kem Đại Việt Á 

G7/37A, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

63.  Công ty CP sản xuất và đầu tư Huy Phát 

Số 203, đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

64.  Công ty TNHH kiến trúc Eco Green 

Đội 9, thôn Thọ Sơn, thị trấn Đại Nghĩa, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

65.  Công ty TNHH đầu tư và Thương mại Chất Nhất 

Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

66.  Công ty TNHH điện tử điện lạnh Phương Trang 

Nhà số 4, ngách 1, ngõ 378 Lê Duẩn, phường Phương Liên, 

quận Đống Đa, Hà Nội 

67.  Công ty TNHH sở hữu trí tuệ VIPATCO 

Số 15, ngõ 16 đường Tả Thanh Oai, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

68.  Công ty CP máy và thiết bị miền Bắc Việt Nam 

Số 10, ngõ 143 Kim Mã, phường Kim Mã, 

quận Ba Đình, Hà Nội 

69.  Công ty TNHH thương mại và xây dựng Phú Thái 

Số 19, Cự Lộc, phường Thượng Đình, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 

70.  Công ty TNHH in Luna 

Tổ dân phố 17, phường Yên Nghĩa, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

71.  Công ty TNHH truyền thông Thiên Bình 

Số 19/92 Trúc Khê, phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

72.  Công ty TNHH xây dựng và DV và thương mại Vân Minh 



Số nhà 39 tổ 9, phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

73.  Công ty Cp truyền thông quốc tế Ánh Dương 

Số 6/1 ngõ 36 Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

74.  Công ty CP phát triển thương hiệu và truyền thông Việt Nam 

Số 205, tổ 4, Định Công Thượng, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội 

75.  Công ty TNHH Sinh Việt 

Số 42 ngõ 29 Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội 

76.  Công ty TNHH Sản xuất KD sâm nấm linh chi Phúc Tiến Lộc 

Thôn 9 xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa 

77.  Công ty Cp Cường Thịnh 

Tổ 3 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

78.  Công ty CP đầu tư thương mại và đào tạo Asia 

Số 4, ngõ 205/145 Xuân Đỉnh, P. Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

79.  Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ thang máy Thanh Bình 

Số 40 phố Ngũ Nhạc, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 

80.  Công ty TNHH dịch vụ và kinh doanh thương mại Hải Thanh 

Xóm 1 thôn Dư Xá, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

81.  Công ty TNHH đầu tư quốc gia Việt Nam 

Số 19 ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội 

82.  Công ty Cp Hoàng Ngọc Thảo 

Số 1A phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 

83.  Công ty TNHH Năm Châu Supply 

Số 27 ngõ 1 phố Thọ Lão, phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

84.  Công ty Cp Thương mại STG 

Tổ 19 phường Tiền Phong, TP Thái Bình 

85.  Công ty TNHH Hiếu Việt Anh 

Số 165 Trần Lâm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

86.  Công ty CP Đông trùng Hạ thảo Trường an 

Số 4 Quách Hữu Nghiêm, P. Tiền Phong, TP Thái Bình 

87.  Công ty TNHH Thương mại dệt may Hùng Lực 

Số 2 Quách Đình Bảo, cụm CN Phong Phú, P. Tiền Phong, TP Thái 

Bình 

88.  Công ty TNHH kinh doanh TM tổng hợp Minh Nguyên 

Số 290 Lê Thánh Tông, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình 

89.  Công ty TNHH điện tử điện lạnh Trịnh Gia 

Số 33 tổ 16 phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội 

90.  Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng TM và DV Tín Phát 

Lô 24 Trần Thủ Độ, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình 

91.  Công ty TNHH Sơn Hoàng 

Số 10 ngõ 236 Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, TP Thái Bình 

92.  Công ty TNHH in Thành Trung 



Số 49 Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình 

93.  Công ty TNHH  máy tính Thái Sơn Long 

Số 162 Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình 

94.  DNTN sản xuất và TM Thanh Bình Phát 

25/26 Trần Khánh Dư, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

95.  Công ty CP tư vấn kiến trúc xât dựng SOTRA việt Nam 

Thôn 3 Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

96.  Công ty TNHH in và Thương mại Anh Hào 

Số 274 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 

97.  Cty TNHH May Hưng Nhân 

Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình 

98.  Cty TNHH Thương mại SX giống cây trồng Hồng Yến 

Xóm 1 thôn Khả Lễ, xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

99.  Công ty Cổ phần đầu tư y dược Trường Thịnh 

Cụm Công nghiệp Võ Cường, P. Võ Cường, thành phố Bắc Ninh 

100.  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sơn La 

Số 20 Hoàng Quốc Việt, P. Chiềng Cơi, TP Sơn La 

101.  Công ty TNHH Thành Dương 

Tổ 55 phường Đồng Tâm, TP Yên Bái 

102.  Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Liên 

217 Yên Ninh, TP Yên Bái 

103.  Công ty TNHH tư vấn Green Wood 

Số 519 Điện Biên, TP Yên Bái 

104.  Công ty TNHH Hòa Bình 

Tổ 69 phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái 

105.  Công ty TNHH Tranh đá quý VN 

271 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Yên Thế, H. Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

106.  Công ty TNHH MTV Thương mại Vnet 

Số 543 Điện Biên, TP Yên Bái 

107.  Công ty TNHH Đầu tư và PT Suối Giàng 

Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, TP Yên Bái 

108.  Công ty CP xây dựng & thương mại Phúc Tiến 

Khu 4 phường Văn Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ 

109.  Công ty CP XNK và phân phối Green Products 

Tòa nhà Viglacera số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

110.  Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thương mại Quang Huy 

Số 6/15/181 đường Vĩnh Mạc, P. Lộc Vượng, TP Nam Định 

111.  Công ty TNHH Công nghệ Hoa Vĩ 

Số 84 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 

112.  Công ty TNHH Hà Trang 



Số 53 Thanh Hà, TP Việt Trì, Phú Thọ 

113.  Công ty TNHH MTV Thương mại Thiên Lâm 

Xóm 15 xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang 

114.  Công ty TNHH Nguyễn Hoàng 

Thôn Phú Cường, xã Trân Châu, huyện Cát Hải, Hải Phòng 

115.  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI – BÁN LẺ VNF1 

255 Xã Đàn – Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội 

116.   

Công ty cổ phần thế giới số Trần Anh 

1174 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 

117.  Công ty CP Tập đoàn Phú Thái 

186 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội. 

118.  Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim 

63-65-67 Trần Hưng Đạo, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại 

119.  Hiệp hội bán lẻ Việt Nam 

P309-310 nhà E1, khu ngoại giao đoàn trung tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, 

Q.Đống Đa, Hà Nội 

II HỢP TÁC XÃ 

120.  HTX Dịch vụ Tổng hợp Thanh Yên 

Đội 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

121.  HTX nông sản thực phẩm Mường Thanh. 

Địa chỉ: SN 18 Tổ 32, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện 

Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên 

122.  HTX thủy sản Mường Phăng 

SN 9, tổ 9, phường Him Lam, thành phố Điện Biên phủ 

III CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 

123.  Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Điện Biên 

Tỉnh Đoàn Điện Biên (Tổ 17 – Phường Mường Thanh – Tp. Điện Biên 

Phủ) 

124.  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên 

TDP 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên 

125.  Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

Số 218, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, KDDT An Phú, P. An Khánh 

126.  Hội đông y Việt Nam 

19 Phố Tông Đản, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

127.  Hiệp hội dệt may Việt Nam 



Lầu 2, Số 32 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

128.  Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam 

Tấng 11, Tòa Nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội 

129.  Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam 

Phòng 702, Tầng 7, Tòa Nhà HKC Số 285, Phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, 

Q. Ba Đình, Hà Nội 

130.  Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam 

Phòng 202, Nhà 8C, Ngõ 30, Đường Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

131.  Hiệp hội bông sợi Việt Nam 

Lầu 2A, Số 8, Đường Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Hà Nội 

132.  Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam 

Số 59 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà 

Nội 

133.  Công ty cổ phần may Sông Hồng 

105 Nguyễn Đức Thuận, Nam Định 

134.  Tổng Công ty cổ phần may Nhà Bè 

04 đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP.HCM 

135.  Tổng Công ty dệt may Gia Định – Giditex 

10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình,  Q. 1, 

TP.HCM 

136.  Công ty cổ phần dệt may 29-3 

60 Mẹ Nhu, Q.Thanh khê, Đà Nẵng 

137.  Tổng công ty dệt may Hà Nội – Hanosimex 

Tầng 8 - Tòa nhà Nam Hải LakeView  Khu đô thị Vĩnh Hoàng, P. 

Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai Hà Nội 

138.  Công ty cổ phần dệt 10/10 

Số 9/253 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

139.  Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến - Pacific Enterprise 

07 Lê Minh Xuân, Q. Tân Bình, TP.HCM 

 

140.  Công ty TNHH cơ khí An Việt Cường 

 Lô 12, Cụm Công Nghiệp, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam 

Định 

 

141.  Công ty TNHH XNK Lâm Khen 

http://trangvangtructuyen.vn/cong-ty-tnhh-co-khi-an-viet-cuong.html
http://trangvangtructuyen.vn/cong-ty-tnhh-co-khi-an-viet-cuong.html


12 Quốc Lộ 1A, Ấp Chánh, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh 

Long An 

142.  Coong ty TNHH thiết bị máy công nghiệp Đông Phương 

Số 75/45 Phố Bùi Huy Bích, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội (TP.HN) 

143.  Công ty CP cơ khí môi trường Việt Nam 

Số 99A1 Cộng Hòa - Phường 04, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh (TP.HCM) 

144.  Công ty TNHH sản xuất thương mại Phượng Hoàng 

240 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh CN: 

4/4/7 Đường Số 3, QL 13 , P. Hiệp Bình Phước , Q. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

145.  Công ty CP chế tạo Việt 

Thôn Phương Quan, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 

(TP.HN) 

146.  Công ty TNHH thương mại Hiếu Hòa Phát 

Số 43 Phố Ngọa Long, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội (TPHN) 

147.  Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp VEAM 

Lô D, Khu D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

(TP.HN) 

148.  Công ty TNHH cơ khí Nhật Hoàng 

Cụm Công Nghiệp Cơ Khí Xuân Tiến, X. Xuân Tiến, H. Xuân 

Trường, Tỉnh Nam Định 

149.  Công ty TNHH cơ khí nông nghiệp dịch vụ Đức Minh 

Quốc Lộ 1A Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ 

An 

150.  Công ty CP điện máy toàn cầu Star Việt Nam 

Số 1 Ngõ 120 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội (TP.HN) 

151.  Công ty TNHH sản xuất thương mại XNK cơ khí Tân Tiến 

881A Đường Tân Kỳ Tân Quý, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh (TP.HCM) 

152.  Công ty CP máy thiết bị Biz Việt Nam 

Tầng 4, 456 Xã Đàn, Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

(TP.HN) 
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